
Số lượng dự Hội nghị 

theo Quy định 1/3 

không làm tròn

Số lượng phân bổ 

theo QĐ 10 lấy 1 

và làm tròn số

Tổng số đại 

biểu bầu từ 

đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng trường 1 0 0 1 1

2 Ban Giám hiệu 4 0 0 4 4

3 Bộ môn Giáo dục thể chất 19 6.00 1 7 1 8

4 Khoa Đại học tại chức 14 4.00 1 5 1 6

5 Khoa Bảo hiểm 17 5.00 1 6 2 8

6 Khoa Bất động sản và KTTN 25 8.00 2 10 2 12

7 Khoa Du lịch và Khách sạn 21 7.00 2 9 1 10

8 Khoa Giáo dục quốc phòng 3 1.00 0 1 1 2
Không tính 

GV biệt phái

9 Khoa Khoa học quản lý 23 7.00 2 9 1 10

10 Khoa Đầu tư 20 6.00 2 8 2 10

11 Khoa Kinh tế học 44 14.00 3 17 2 19

12 Khoa Kinh tế và QLNNL 30 10.00 2 12 2 14

13 Khoa Kế hoạch và Phát triển 21 7.00 2 9 2 11

14 Khoa Luật 27 9.00 2 11 2 13

15 Khoa Lý luận chính trị 30 10.00 2 12 2 14

16 Khoa Môi trường và Đô thị 20 6.00 2 8 1 9

17 Khoa Marketing 35 11.00 3 14 4 18

18 Khoa Ngoại ngữ kinh tế 58 19.00 4 23 1 24

19 Khoa Quản trị kinh doanh 54 18.00 4 22 1 23

20 Khoa Thống kê 17 5.00 1 6 1 7

Đại biểu bầu

TT Tên đơn vị
Tổng số 

CB,VC

Đại biểu đương 

nhiên

Tổng số 

Đại biểu dự 

Hội nghị

Ghi chú
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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường
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21 Khoa Tin học kinh tế 23 7.00 2 9 1 10

22 Khoa Toán kinh tế 51 17.00 4 21 2 23

23 Nhà xuất bản ĐH KTQD 4 1.00 0 1 1 2

24 Phòng Bảo vệ 22 7.00 2 9 1 10

25 Phòng Công tác chính trị và QLSV 13 4.00 1 5 1 6

26 Phòng Truyền thông 8 2.00 1 3 1 4

27 Phòng Hợp tác quốc tế 7 2.00 1 3 1 4

28 Phòng Quản lý đào tạo 18 6.00 1 7 3 10

29 Phòng Quản lý khoa học 12 4.00 1 5 2 7

30 Phòng Quản trị thiết bị 35 11.00 3 14 1 15

31 Phòng Tài chính - Kế toán 10 3.00 1 4 2 6

32 Phòng Tổ chức cán bộ 9 3.00 1 4 2 6

33 Phòng Tổng hợp 21 7.00 2 9 2 11

34 Phòng Thanh tra - Pháp chế 6 2.00 0 2 1 3

35 Phòng Khảo thí và ĐBCLGD 9 3.00 1 4 1 5

36 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 8 2.00 1 3 1 4

37 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 8 2.00 1 3 3 6

38 Trạm Y tế 4 1.00 0 1 1 2

39 Trung tâm Đào tạo liên tục 4 1.00 0 1 1 2

40 Trung tâm Đào tạo từ xa 13 4.00 1 5 1 6

41 Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo 57 19.00 4 23 2 25

42 Trung tâm Thông tin, thư viện 21 7.00 2 9 1 10

43 Trung tâm ĐTTTCLC và POHE 17 5.00 1 6 1 7

44 Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế 2 1.00 0 1 1 2

45 Trung tâm Nghiên cứu, TVKT&KD 3 1.00 0 1 1 2

46 Viện Đào tạo quốc tế 25 8.00 2 10 1 11

47 Viện Đào tạo Sau đại học 17 5.00 1 6 1 7

48 Viện Công nghệ thông tin kinh tế 31 10.00 2 12 1 13

2



Số lượng dự Hội nghị 

theo Quy định 1/3 

không làm tròn

Số lượng phân bổ 

theo QĐ 10 lấy 1 

và làm tròn số

Tổng số đại 

biểu bầu từ 

đơn vị

Đại biểu bầu

TT Tên đơn vị
Tổng số 

CB,VC

Đại biểu đương 

nhiên

Tổng số 

Đại biểu dự 

Hội nghị

Ghi chú

49 Viện Chính sách công và Quản lý 5 1.00 1 2 1 3

50 Viện Dân số và Các vấn đề xã hội 3 1.00 0 1 1 2

51 Viện Kế toán - Kiểm toán 62 20.00 5 25 3 28

52 Viện Ngân hàng - Tài chính 94 31.00 7 38 4 42

53 Viện Nghiên cứu Kinh tế và PT 4 1.00 0 1 1 2

54 Viện Quản lý Châu Á - TBD 5 1.00 1 2 1 3

55 Viện Quản trị kinh doanh 27 9.00 2 11 1 12

56 Viện Thương mại và KTQT 47 15.00 4 19 3 22

1188 377.00 92 469 87 556

Ghi chú: 

1. Số liệu không tính các viên chức đã đi nước ngoài quá hạn lâu không trở lại làm việc và tự ý nghỉ việc.

2. Số đại biểu tham dự Hội Nghị phải bầu 1/3 số CBCCVC. Số dư từ 301 người thì cứ 10 người bầu thêm 1 đại biểu và phân bổ cho các đơn vị theo số lượng

cán bộ viên chức của đơn vị.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

TS Nguyễn Hữu Đồng GS.TS Trần Thọ Đạt

Tổng

(đã ký) (đã ký)
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